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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu này là xác định sự có mặt của vi khuẩn trong các mẫu vịt mắc bệnh Tembusu thu thập 

ở một số tỉnh thành miền Bắc Việt Nam. Trong nghiên cứu này, để chẩn đoán virus Tembusu, vi khuẩn E. coli, 

Riemerella anatipestifer, Salmonella, chúng tôi sử dụng phản ứng PCR với các cặp mồi đặc hiệu đã được công bố 

trước đây. Kết quả chẩn đoán bằng phương pháp PCR cho thấy có 30/73 mẫu dương tính với TMUV (chiếm 41,1%). 

Nghiên cứu chỉ ra rằng tỉ lệ đồng nhiễm virus Tembusu và E. coli là 16,7% (5/30); với Riemerella anatipestifer là 20% 

(6/30 mẫu) và Salmonella là 6,7% (2/30 mẫu). Đặc biệt, phát hiện 2/30 mẫu vịt mắc Tembusu đồng nhiễm đồng thời 

với cả E. coli, Riemerella anatipestifer, chiếm 6,7%. Đây là báo cáo đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về sự đồng 

nhiễm virus Tembusu và một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp trên đàn vịt. 

 Từ khóa: Đồng nhiễm, vịt, Tembusu, PCR. 

Co-Infection of Tembusu Virus and Pathogenic Bacteria  
in Ducks in some Northern Provinces of Vietnam 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the presence of bacteria in Tembusu-infected duck samples collected 

from different provinces in Northern Vietnam. In this study, we performed PCR reactions with previously published 

specific primer pairs to diagnose the Tembusu virus along with E. coli, Riemerella anatipestifera, and Salmonella. 

The PCR diagnostic results showed that 30 out of 73 samples were positive for TMUV (41.1%). The study found that 

the co-infection rate of Tembusu virus with E.coli was 16.7% (5/30 samples); with Riemerella anatipestifer 20% (6/30 

samples); and with Salmonella 6.7% (2/30 samples). It is noteworthy that 2 out of 30 duck samples infected with 

Tembusu were simultaneously infected with both E.coli and Riemerella anatipestifer, representing 6.7%. This is the 

first report in Vietnam to investigate the co-infection of the Tembusu virus with some common bacteria in duck flocks. 

Keywords: co-Infection, duck, Tembusu, pathogenic bacteria, PCR. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Virus Tembusu (TMUV, chi Flavivirus, hõ 

Flaviviridae) là tác nhân gây bệnh mĉi nùi Ċ vðt, 

phát hiện læn đæu nëm 1955 Ċ Malaysia (Platt & 

cs., 1975). Sau đò, TMUV lan rûng và trĊ thành 

dðch trên đàn vðt nuôi täi các vüng chën nuöi lĉn 

Ċ Malaysia (Kono & cs., 2000), Trung Quøc (Su 

& cs., 2011), Thái Lan (Ninvilai & cs., 2019) và 

Đài Loan (Peng & cs., 2020). TĂ nëm 2019, Việt 

Nam đã ghi nhên sĆ xuçt hiện cþa bệnh do 

virus Tembusu gây ra Ċ vðt. SĆ lan truyền cþa 

virus Tembusu đã gåy ra nhąng thiệt häi kinh 

tế đáng kể cho ngành chën nuöi vðt, tî lệ tĄ vong 

có thể lên tĉi 100% trong đàn (Đặng Hąu Anh & 

cs., 2020). 

SĆ hiện diện cþa mût sø vi khuèn nhā 

Escherichia coli (E. coli), Salmonella và 

Riemerella anatipestifer (RA) gây ra møi đe doä 

đáng kể vĉi đøi vĉi săc khoẻ đàn vðt. Vi khuèn 
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E. coli thuûc hõ Enterobacteriaceae, là nguyên 

nhân phù biến nhçt gây bệnh nhiễm khuèn Ċ 

các loài gia cæm, trong đò cò vðt (Nguyễn Đăc 

Hiền, 2009). Nhąng triệu chăng điển hình do  

E. coli gây ra g÷m có tiêu chây phân xanh tríng, 

viêm khĉp, sāng đæu, viêm høc mít và các biểu 

hiện thæn kinh. Các bệnh tích thāĈng đāČc ghi 

nhên trên vðt míc bệnh bao g÷m viêm gan, gan 

sāng hoäi tĄ, viêm màng ngoài tim, týi khí đĀc, 

lách sāng to, ruût có u hät (Lisa & cs., 2020). 

Bệnh do vi khuèn Salmonella gây ra không chî 

là mût vçn đề phù biến mà cñn đáng lo ngäi 

trong ngành chën nuöi gia cæm. Các tùn thāćng 

điển hình cþa bệnh do vi khuèn Salmonella Ċ vðt 

bao g÷m tiêu chây, viêm gan, viêm màng ngoài 

tim và týi khí đĀc. Vi khuèn Salmonella spp. 

cÿng cò khâ nëng låy nhiễm ra möi trāĈng chën 

nuôi vðt, gây thiệt häi kinh tế lĉn cho ngāĈi 

chën nuöi (Fàbrega & Vila, 2013). Bệnh 

do Riemerella anatipestifer là bệnh truyền 

nhiễm trên vðt, ngúng, gà tây và nhiều loài gia 

cæm khác. Bệnh đāČc biết đến vĉi nhiều tên gõi 

khác nhau nhā: bệnh bäi huyết trên vðt, hûi 

chăng anatipestifer, bệnh bäi huyết 

do anatipestifer hay bệnh viêm thanh mäc 

truyền nhiễm (Soman & cs., 2014). Bệnh thāĈng 

xây ra Ċ thể cçp tính hoặc nhiễm trùng huyết 

män tính vĉi triệu chăng đặc trāng nhā røi loän 

thð giác, røi loän vên đûng, sāng phü đæu - cù, 

ngoẹo cù, rung đæu - cù, viêm khĉp. Vðt míc 

bệnh bð suy gan, suy thên và các nûi täng khác 

cþa cć thể làm cho vðt chết rçt nhanh vĉi tî lệ 

chết cao, lên đến 90% (Li & cs., 2011). Bệnh 

nhiễm trùng huyết do RA vén thāĈng xuyên xây 

ra Ċ các trang träi và hû chën nuôi vðt trên khíp 

các tînh thành cþa câ nāĉc nhā Thái Bình, 

Thanh Hòa, Bình Đðnh, Long An, Đ÷ng Nai, 

Låm Đ÷ng, Bến Tre, gây thiệt häi đáng kể cho 

ngāĈi chën nuöi (Lý Thð Liên Khai & Nguyễn 

Hiền Hêu, 2018; Võ Thành Thìn & cs., 2021).  

Tçt câ các bệnh nhiễm trùng này đều gây ra 

tî lệ tĄ vong cao hoặc giâm nëng suçt nghiêm 

trõng Ċ vðt, trong khi việc đ÷ng nhiễm giąa 

chúng càng làm træm trõng thêm tình träng 

bệnh (Mosleh & cs., 2017). Tuy nhiên, các nghiên 

cău về virus Tembusu và sĆ đ÷ng nhiễm vĉi mût 

sø vi sinh vêt gây bệnh khác Ċ Việt Nam vén còn 

hän chế (Træn Thð Hāćng Giang & cs., 2023). Đặc 

biệt, chāa cò nghiên cău nào đāČc thĆc hiện để 

đánh giá sĆ đ÷ng nhiễm cþa virus Tembusu và 

mût sø vi khuèn gây bệnh khác trên đàn vðt nuôi 

täi Việt Nam. Do đò, mĀc đích cþa nghiên cău 

này là xác đðnh chính xác ngu÷n gøc gây bệnh, 

giúp nâng cao hiệu quâ cþa công tác chèn đoán 

và phòng ngĂa kiểm soát dðch bệnh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Méu bệnh phèm sĄ dĀng trong nghiên cău 

này là méu gûp não, tim, phùi, gan, lách, bu÷ng 

trăng thu thêp tĂ các đàn vðt có, vðt Grimaud, 

vðt siêu thðt CV, vðt siêu trăng CV 2000 Layer, 

vðt Anh Đào, vðt bæu 1 ngày tuùi tĉi 55 tuæn tuùi 

vĉi các biểu hiện giâm ën đût ngût, tiêu chây 

phân tríng, có triệu chăng thæn kinh, giâm sân 

lāČng trăng vĉi vðt đẻ täi mût sø tînh miền Bíc. 

Méu sau khi thu thêp đāČc xĄ lý täi Bû môn Vi 

sinh vêt truyền nhiễm, Khoa Thú y, Hõc viện 

Nông nghiệp Việt Nam. 

Sinh phèm, hóa chçt dùng cho phân ăng 

PCR: (i) 2X PCR Master mix solution (i- MAXⅡ, 

25266, iNtRON Biotechnology, Hàn Quøc);  

(ii) PlatinumTM direct PCR Universal Master 

Mix (ThermoFisher, Mỹ); (iii) Các cặp m÷i và 

chu trình nhiệt cho phân ăng PCR düng để phát 

hiện sĆ đ÷ng nhiễm cþa vi khuèn E. coli, 

Riemerella anatipestifer, Salmonella theo các 

nghiên cău đã cöng bø trāĉc đåy (Chen & 

Griffiths, 1998, Wang & cs., 2012, Oliveira & 

cs., 2002). 

Đøi chăng dāćng vi khuèn E. coli, 

Riemerella anatipestifer, Salmonella trong 

nghiên cău này là các chþng vi khuèn đāČc lāu 

trą täi Bû môn Vi sinh vêt truyền nhiễm, Khoa 

Thú y. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Lấy mẫu và đồng nhất mẫu 

Phāćng pháp kiểm tra triệu chăng lâm 

sàng và mù khám kiểm tra bệnh tích đäi thể 

theo Tiêu chuèn Việt Nam mã sø TCVN 

8420:2010. Méu đāČc thu thêp theo Quy chuèn 

kỹ thuêt Quøc gia QCVN 01-83:2011. Méu bệnh 

phèm sau đò đāČc đ÷ng nhçt theo tî lệ 10% 

phosphate-buffed saline (PBS). Hún dðch đ÷ng 

nhçt đāČc bâo quân Ċ -80C tĉi khi sĄ dĀng. 
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Bảng 1. Thông tin các cặp mồi sử dụng cho phản ứng PCR 

Mầm bệnh Tên mồi Trình tự mồi (5’ - 3’) Kích thước Tham khảo 

Tembusu NS5f 

NS5r 

TTTGGTACATGTGGCTCG 

ACTGTTTTCCCATCACGTCC 

350bp Liu & cs. (2012) 

E. coli E.Ec1 

E.Ec2 

CCGATACGCTGCCAATCAGT 

ACGCAGACCGTAAGGGCCAGAT 

884bp Chen & Griffiths (1998) 

RA gyrBP1 

gyrBP2 

AGAGCGAGAAGAAAAAACCT 

CTCCCATAAGCATAGAGAAGA 

194bp Wang & cs. (2012) 

Salmonella ST11 

ST15 

GCCAACCATTGCTAAATTGGCGCA 

GGTAGAAATTCCCAGCGGGTACTGG 

429bp Oliveira & cs. (2002) 

 

2.2.2. Tách và tinh sạch ARN/ADN tổng số 

ARN/ADN tùng sø trong méu đã đāČc đ÷ng 

nhçt đāČc chiết tách dĆa trên kít thāćng mäi 

Viral Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction 

(Intron, Hàn Quøc). Quy trình tách chiết theo 

hāĉng dén cþa nhà sân xuçt. ARN/ADN tùng sø 

đāČc hòa tan trong 50µl và đāČc bâo quân Ċ  

-30C cho tĉi khi sĄ dĀng. 

2.2.3. Tổng hợp cDNA 

Đøi vĉi méu sĄ dĀng để xác đðnh TMUV, 

cDNA đāČc tùng hČp sĄ dĀng enzyme M-MLV 

(Promega) và Random primer. Hún dðch đāČc 

trûn đều và đāČc đặt trong chu trình sau: 37C 

trong 1 giĈ, 85C trong 5 phút. 

2.2.4. Phản ứng PCR  

Thành phæn phân ăng PCR đāČc phøi trûn 

theo hāĉng dén cþa nhà sân xuçt, trong đò: 25µl 

hún dðch phân ăng g÷m có 12,5µl GoTag® 

Green Master Mix (Promega, Mỹ) + 1µl múi loäi 

m÷i xuôi và m÷i ngāČc (10µM) + 2µl ADN méu 

tách chiết + 8,5µl nāĉc tinh khiết. 

Phân ăng PCR phát hiện Tembusu virus 

đāČc thĆc hiện bìng cặp m÷i NS5f/NS5r theo 

quy trình đã cöng bø trāĉc đåy (Liu & cs., 2012). 

Các cặp m÷i và chu trình nhiệt cho phân ăng 

PCR düng để phát hiện sĆ đ÷ng nhiễm cþa vi 

khuèn E. coli, Riemerella anatipestifer, 

Salmonella theo các nghiên cău đã cöng bø 

trāĉc đåy (Chen & Griffiths., 1998; Wang & cs., 

2012; Oliveira & cs., 2002). Thông tin các cặp 

m÷i sĄ dĀng trong nghiên cău này đāČc tùng 

hČp trong bâng 1. Phân tích sân phèm PCR 

bìng điện di trong thäch agarose 1,5% có bù 

sung thuøc nhuûm ADN RedSafe™ Nucleic Acid 

Staining Solution (Intron, Hàn Quøc). 

2.2.5. Xử lý số liệu 

Đánh giá ý nghïa thøng kê cþa các kết quâ 

bìng Student’s t test và phép thĄ Chi-square. 

Các phép thĄ đāČc tích hČp trong phæn mềm 

Graph Prism 9 (GraphPad, La Jolla, CA, Mỹ). 

Giá trð P ≤0,05 đāČc xác đðnh là giĉi hän sai 

khác cò ý nghïa thøng kê 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả thu thập mẫu vịt nghi mắc 

bệnh Tembusu 

Theo dôi các đàn vðt con 1 ngày tuùi tĉi vðt 

trāĊng thành 60 ngày tuùi nghi míc bệnh 

Tembusu thçy hiện tāČng giâm ën đût ngût, 

sinh trāĊng giâm, tiêu chây phân tríng, loãng, 

chây nāĉc mÿi, các triệu chăng thæn kinh nhā 

đi läi mçt thëng bìng, vðt nìm lêt ngĄa, chân 

tê liệt. Vĉi vðt đẻ 25 đến 55 tuæn quan sát thçy 

giâm ën và giâm sân lāČng trăng đût ngût; tiếp 

đến xuçt hiện tiêu chây phân xanh dén đến 

suy nhāČc; giai đoän sau cþa bệnh vðt có biểu 

hiện thæn kinh, đi läi bçt thāĈng, nặng thì bäi 

liệt hoàn toàn. Diễn biến ù dðch xây ra trong 

vòng 7-10 ngày, tî lệ chết trong đàn cò thể tĂ 

5-15%, nhąng con vðt trong đàn qua khói ngày 

10 sẽ phát triển kém, sinh sân kém, dén đến 

chën nuöi khöng cò hiệu quâ. Mù khám nhąng 

vðt này thçy xác chết gæy, tým löng đuöi dính 

phân xanh. Não phù, màng não sung huyết và 

mäch máu bð tíc nghẽn (Hình 1A). Xoang ngĆc 

tích dðch màu vàng, cć tim thoái hòa biến chçt 
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(vìn tríng) (Hình 1F); phùi phù sung huyết 

(Hình 1D). Xoang bĀng tích dðch màu vàng; 

gan sāng to, nhät màu, tĀ huyết (Hình 1C); 

lách sāng to, hoäi tĄ vân đá hoa (Hình 1I). Mặt 

trong dä dày cć bð bong tróc, niêm mäc dä dày 

tuyến xuçt huyết, niêm mäc ruût xuçt huyết 

tràn lan (Hình 1G). Tuyến tĀy sāng xuçt huyết 

hoặc hoäi tĄ. Ngoài nhąng bệnh tích trên, Ċ vðt 

đẻ còn thçy hiện tāČng viêm, xuçt huyết bu÷ng 

trăng và thoái hóa, vċ các nang trăng non 

(Hình 1H), viêm xuçt huyết øng dén trăng và 

phúc mäc.  

Nghiên cău trāĉc đåy cþa Đặng Hąu Anh & 

cs. (2020) cÿng khîng đðnh sĆ có mặt cþa virus 

Tembusu trong nhąng méu vðt røi loän vên 

đûng, bäi liệt, giâm đẻ đût ngût (vĉi vðt đẻ). 

Bệnh tích đäi thể khi mù khám nhąng vðt này 

thçy bu÷ng trăng xuçt huyết, gan sāng, lách 

sāng (Đặng Hąu Anh & cs., 2020). Vðt giâm thu 

nhên thăc ën, mçt điều hoà vên đûng và liệt; 

tùn thāćng Ċ bu÷ng trăng, não và tuỷ søng cÿng 

đāČc báo cáo trong các nghiên cău trāĉc đåy 

(Cao & cs., 2011; Homonnay & cs., 2014; 

Ninvilai & cs., 2018; Liang & cs., 2019; Lv & cs., 

2019). Nhā vêy, biểu hiện triệu chăng và bệnh 

tích cþa vðt thu thêp trong nghiên cău này 

tāćng đ÷ng vĉi các công bø trāĉc đò. 

3.2. Kết quả chẩn đoán virus Tembusu 

bằng phản ứng PCR 

Nghiên cău này đã thu thêp đāČc 73 méu 

bệnh phèm nghi míc virus Tembusu tĂ 8 tînh 

miền Bíc Việt Nam g÷m Hà Nûi (n = 6), Bíc 

Ninh (n = 3), Hāng Yên (n = 26), Phý Thõ (n = 

10), Bíc Giang (n = 8), Hâi Dāćng (n = 9), Läng 

Sćn (n = 4), Thái Bình (n = 7). Kết quâ chèn 

đoán virus Tembusu bìng phân ăng PCR sĄ 

dĀng cặp m÷i đặc hiệu NS5f và NS5r cho thçy 

sân phèm thu đāČc cò kích thāĉc 350bp, đýng vĉi 

công bø cþa Liu & cs. (2012) (Bâng 2, Hình 2). 

 

Ghi chú: (A) Não sung huyết, hoại tử một phần; (B) Sung huyết dính mí mắt; (C) Gan sưng, nhạt màu và có các 

vệt tụ huyết; (D) Phổi viêm sung huyết; (E) Tim và gan viêm dính; (F) Tim vằn trắng; (G) Ruột xuất huyết, bào 

mỏng; (H) Buồng trứng xuất huyết; (I) Lách vân đá hoa.  

Hình 1. Một số hình ảnh bệnh tích đại thể của vịt nghi mắc bệnh Tembusu  
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Bảng 2. Thông tin mẫu bệnh phẩm  

sử dụng trong nghiên cứu và kết quả chẩn đoán TMUV 

Tỉnh Số mẫu Số mẫu dương tính Tỉ lệ dương tính (%) 

Bắc Ninh 3 - - 

Hà Nội 6 3 50,0 

Hưng Yên 26 10 38,5 

Phú Thọ 10 5 50,0 

Bắc Giang 8 6 75,0 

Hải Dương 9 3 33,3 

Lạng Sơn 4 - - 

Thái Bình 7 3 42,9 

Tổng 73 30 41,1 

 

Ghi chú: M: Thang ADN chuẩn 100bp (CSL-MDNA Cleaver Scientific, Anh); (+): Chủng virus vaccine TMUV 

FX2010-180P); (-): Đối chứng âm; Giếng 1 - 7: Mẫu bệnh phẩm dương tính. 

 Hình 2. Kết quả chẩn đoán virus Tembusu bằng phản ứng PCR  

sử dụng cặp mồi đặc hiệu NS5f và NS5r (kích thāĉc 350bp) 

Việc phát hiện sĆ có mặt cþa TMUV Ċ 6/8 

tînh thành trong quá trình lçy méu cho thçy sĆ 

phân bø rûng rãi cþa virus Tembusu Ċ miền Bíc 

Việt Nam (Bâng 2). Mût nghiên cău täi Thái 

Lan đã báo cáo sĆ có mặt cþa kháng thể 

Tembusu Ċ 20/20 tînh lçy méu, chăng minh 

rìng virus này lāu hành mänh mẽ täi các đàn 

vðt chäy đ÷ng (Ninvilai & cs., 2018). Các nghiên 

cău khác cÿng chî ra măc đû phù biến cþa mæm 

bệnh này Ċ mût sø nāĉc chåu Á khác nhā Trung 

Quøc, Malaysia, Đài Loan (Zhu & cs., 2022; 

Ninvilai & cs., 2019; Peng & cs., 2020; Chen & 

cs., 2023). 

DĆa vào dą liệu bâng 2 cho thçy tî lệ phát 

hiện virus Tembusu tĂ nhąng méu nghi ngĈ dao 

đûng tĂ 0 đến 75,0%. Điều này thể hiện sĆ biến 

đûng đáng kể trong việc phát hiện virus này tĂ 

các méu thu thêp, tuy nhiên không phân ánh 

măc đû nhiễm cþa virus Tembusu Ċ các khu vĆc 

khác nhau. Tî lệ dāćng tính cao nhā Ċ Bíc 

Giang (75,0%); Hà Nûi và Phú Thõ (50,0%), đặc 

biệt khi so sánh vĉi tî lệ không phát hiện virus 

Tembusu Ċ mût sø tînh khác nhā Bíc Ninh hoặc 

Läng Sćn, cò thể giâi thích bĊi quá trình lçy 

méu đāČc têp trung vào các cá thể vðt có biểu 

hiện nghi ngĈ bệnh Tembusu. Việc không phát 

hiện virus Tembusu Ċ mût sø méu thu thêp täi 

Bíc Ninh hay Läng Sćn cho thçy việc chèn đoán 

lâm sàng có thể nhæm lén vĉi mût sø mæm bệnh 

khác có nhąng biểu hiện røi loän vên đûng và 

tiêu hoá nhā Newcastle (Dai & cs., 2014), Dðch 

tâ vðt (Li & cs., 2016), Reovirus (Wang & cs., 
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2020) hay Cúm gia cæm (Mansour & cs., 2018). 

Điều này đặt ra vçn đề cæn xác đðnh sĆ có mặt 

Tembusu bìng các kï thuêt phòng thí nghiệm, 

nhìm đâm bâo đû chính xác và đû tin cêy cþa 

việc chèn đoán và quân lý dðch bệnh. 

3.3. Kết quả chẩn đoán đồng nhiễm một số 

vi khuẩn thường gặp 

Các méu dāćng tính vĉi virus Tembusu sẽ 

đāČc tiếp tĀc kiểm tra sĆ có mặt cþa mût sø vi 

khuèn trong méu bệnh phèm bìng phân ăng 

PCR. Kết quâ thu đāČc trong bâng 3. 

Bâng 3 cho thçy tî lệ dāćng tính cþa 3 loäi 

vi khuèn khác nhau Ċ vðt míc Tembusu. Trong 

tùng sø 30 méu bệnh phèm vðt míc Tembusu 

phát hiện 13 méu (chiếm 43,3%) dāćng tính vĉi 

ít nhçt mût trong ba vi khuèn E. coli, 

Salmonella, Riemerella anatipestife. CĀ thể, vi 

khuèn Riemerella anatipestife có mặt nhiều 

nhçt trong các méu xét nghiệm. Bìng phân ăng 

PCR phát hiện thçy 6 méu vðt míc Tembusu 

dāćng tính vĉi RA, chiếm 20,0%. Tiếp đến phát 

hiện 5/30 méu dāćng tính vĉi vi khuèn E. coli 

(16,7%). Trong 30 méu kiểm tra chî có 2 méu 

dāćng tính vĉi Salmonella, chiếm tî lệ thçp nhçt 

6,7% (P <0,05).  

Hình 3, hình 4, hình 5 minh hoä kết quâ 

chèn đoán vi khuèn E. coli, Riemerella 

anatipestifer và Salmonella trong méu bệnh 

phèm dāćng tính vĉi virus Tembusu bìng phân 

ăng PCR. 

TĂ thông tin bâng 3, chúng ta còn có thể 

thçy mût sø thông tin quan trõng về tî lệ đ÷ng 

nhiễm giąa các loäi vi khuèn trong méu vðt míc 

bệnh Tembusu. Quan sát thçy có 2 méu dāćng 

tính đ÷ng thĈi vĉi câ hai vi khuèn E. coli và 

Riemerella anatipestifer (chiếm 6,7%), trong khi 

không có sĆ đ÷ng nhiễm giąa Salmonella và RA 

hoặc giąa E. coli và Salmonella trong các méu 

dāćng tính Tembusu. 

Bảng 3. Tỉ lệ dương tính  

của 3 loại vi khuẩn ở vịt mắc Tembusu (n = 30) 

Mầm bệnh Số mẫu phát hiện Tỉ lệ (%) 

E. coli 5 16,7 

Salmonella 2 6,7 

Riemerella anatipestifer 6 20,0 

E. coli, RA 2 6,7 

E. coli, Salmonella - - 

Salmonella, RA - - 

 

Ghi chú: M: Thang ADN chuẩn 100bp (CSL-MDNA Cleaver Scientific, Anh); (+): Vi khuẩn E. coli được lưu trữ 

tại PTN bộ môn (có kích thước 884bp); (-): Đối chứng âm; Giếng 1, 2, 4, 5, 7: Mẫu bệnh phẩm dương tính. 

Hình 3. Kết quả PCR xác định sự có mặt  

của vi khuẩn E. coli trong mẫu bệnh phẩm dương tính Tembusu 
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Ghi chú: M: Thang ADN chuẩn 100bp (CSL-MDNA Cleaver Scientific, Anh); (+): Vi khuẩn RA được lưu trữ tại 

PTN bộ môn (có kích thước là 194bp); (-): Đối chứng âm; Giếng 1, 4, 7, 10: Mẫu bệnh phẩm dương tính. 

Hình 4. Kết quả PCR xác định sự có mặt  

của vi khuẩn Riemerella anatipestifer trong mẫu bệnh phẩm dương tính Tembusu 

 

Ghi chú: M: Thang ADN chuẩn 100bp (CSL-MDNA Cleaver Scientific, Anh); Vi khuẩn Salmonella được lưu trữ 

tại PTN bộ môn (có kích thước là 429bp); (-): Đối chứng âm; Giếng 1, 6: Mẫu bệnh phẩm dương tính. 

Hình 5. Kết quả PCR xác định sự có mặt  

của vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm dương tính Tembusu 

Mặc dü đã cò khá nhiều báo cáo về sĆ đ÷ng 

nhiễm TMUV vĉi các virus khác Ċ vðt nhā 

Circovirus, Reovirus (Yin & cs., 2023); Cúm gia 

cæm (H1-H11) và Newcastle (Zhang & cs., 

2020); virus Cúm H9, Newcastle, Parvovirus và 

Circovirus Ċ vðt (Niu & cs., 2018); tuy nhiên các 

nghiên cău về đ÷ng nhiễm vi khuèn thì còn hän 

chế (Liu & cs., 2019). Liu & cs., (2019) đã phát 

hiện sĆ có mặt đ÷ng thĈi cþa virus Tembusu và 

vi khuèn E. coli täi 11/26 trang träi vðt Ċ Trung 

Quøc, tî lệ đ÷ng nhiễm lên tĉi 73,07%. Nghiên 

cău này cÿng đāa ra giâ thuyết rìng sĆ xuçt 

hiện cþa TMUV có thể góp phæn tëng tî lệ míc 

bệnh E. coli Ċ vðt sau khi theo dõi thĈi gian xuçt 

hiện cþa bệnh. Virus Tembusu có khâ nëng 

thâm nhiễm vào tế bào lympho và phá huỷ hệ 

thøng miễn dðch (Yang & cs., 2021), do đò chýng 

töi suy đoán rìng việc nhiễm TMUV sĉm có thể 

là nguyên nhân quan trõng gây nhiễm trùng kế 

phát. Đåy là mût khía cänh mĉi mẻ và quan 

trõng trong việc hiểu về tác đûng cþa virus 

Tembusu và møi quan hệ vĉi vi khuèn, cung cçp 

cć sĊ để thýc đèy các nghiên cău tiếp theo trong 

lïnh vĆc này. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cău này đã thu thêp và phát hiện 

virus Tembusu tĂ nhąng đàn vðt nghi ngĈ. Tî lệ 

phát hiện virus Tembusu bìng kỹ thuêt PCR là 

41,1%. Phát hiện sĆ đ÷ng nhiễm tĂ mût tĉi hai 

vi khuèn trong các méu vðt míc Tembusu vĉi tî 

lệ 43,3%. Tuy nhiên, do dung lāČng méu còn ít 

và phäm vi nghiên cău còn hẹp trên 3 vi khuèn 
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nên cæn mĊ rûng phäm vi lçy méu và quy mô 

xét nghiệm để làm rõ møi tāćng quan giąa các 

mæm bệnh trên đàn vðt.  
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